
MSSV HỌ TÊN Ngày sinh Lớp Lớp KNM Học lại

3101090033 Phạm Thị Xuân Phú 18/03/91 01CDLDS1 KNM2016-D1.1

3003030017 Ngô Thị Hồng Đào 01/12/92 03CDKT1 KNM2016-D1.1

3003070068 Phạm Quang Thọ 18/11/90 03CDQL1 KNM2016-D1.1

3003070094 Tô Vĩnh Tuấn Vương 02/05/91 03CDQL1 KNM2016-D1.1

3003060003 Phạm Hoàng Anh 11/01/92 03CDXD1 KNM2016-D1.1

3004070034 Nguyễn Duy Khánh 22/12/92 04CDQL1 KNM2016-D1.1

3004040168 Phạm Quang Nhật 10/10/92 04CDQT3 KNM2016-D1.1

3004020015 Võ Văn Hành 20/02/93 04CDTC1 KNM2016-D1.1

3004010010 Trần Viết Lợi 16/12/92 04CDTH1 KNM2016-D1.1

3004060015 Võ Hoàng Đức 16/08/92 04CDXD1 KNM2016-D1.1

3004060034 Phạm Thanh Mến 07/10/92 04CDXD1 KNM2016-D1.1

3004060059 Lê Minh Tưởng 01/01/91 04CDXD1 KNM2016-D1.1

3005090153 Nguyễn Văn Đồng 01/06/94 05CDDS3 KNM2016-D1.1

3005060005 Nguyễn Minh Cảnh 02/04/93 05CDXD1 KNM2016-D1.1

3005060017 Bùi Duy Định 29/03/94 05CDXD1 KNM2016-D1.1

3005060023 Nguyễn Đình Học 01/09/88 05CDXD1 KNM2016-D1.1

3005060099 Phạm Văn Thiện 10/06/94 05CDXD2 KNM2016-D1.1

3005060096 Nguyễn Văn Thường 24/11/93 05CDXD2 KNM2016-D1.1

2005110039 Lê Thanh Toản 05TCDC KNM2016-D1.1

2105070006 Nguyễn Thị Thanh Trúc 17/12/91 05TCDD2 KNM2016-D1.1

2005060022 Nguyễn Tấn Nhàn 09/03/93 05TCXD1 KNM2016-D1.1

3006080035 Lâm Võ Hoàng Phương 23/11/94 06CDDD1 KNM2016-D1.1

3006080047 Lê Thị Mộng Tuyền 25/05/95 06CDDD1 KNM2016-D1.1

3006090016 Nguyễn Thị Hậu 25/05/95 06CDDS1 KNM2016-D1.1

3006090034 Nguyễn Thị Na 30/08/95 06CDDS1 KNM2016-D1.1

3006090056 Hồ Thị Thanh Tuyết 12/10/94 06CDDS1 KNM2016-D1.1

3006090274 Nguyễn Anh Quốc 10/04/94 06CDDS4 KNM2016-D1.1

3006090312 Vũ Thị Hương 27/12/95 06CDDS5 KNM2016-D1.1

3006090330 Võ Thị Mỹ Ly 03/04/95 06CDDS5 KNM2016-D1.1_HL KN3(VHSPV)

3006030002 Trần Thị Đức 27/07/94 06CDKT1 KNM2016-D1.1

3006030017 Lê Thị Kim Ngân 25/05/94 06CDKT1 KNM2016-D1.1

3006030022 Nguyễn Song Khánh Ngọc 25/11/95 06CDKT1 KNM2016-D1.1

3006070059 Trần Thế Toàn 26/12/94 06CDQL1 KNM2016-D1.1_HL KN3(VHSPV)

3006070079 Phạm Tuyến Vương 24/05/94 06CDQL1 KNM2016-D1.1

3006040069 Vũ Thành Đạt 28/03/94 06CDQT1 KNM2016-D1.1

3006040064 Phạm Khương Duy 20/12/95 06CDQT1 KNM2016-D1.1

3006040074 Trần Tấn Phú 08/12/95 06CDQT1 KNM2016-D1.1
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2106080003 Nguyễn Đức Hạnh 21/12/93 06TCDS2 KNM2016-D1.1

2006110010 Nguyễn Quốc Huy 20/10/94 06TCQL1 KNM2016-D1.1

2006110015 Huỳnh Duy Khánh 09/08/92 06TCQL1 KNM2016-D1.1

2006110021 Huỳnh Quang Thanh 12/02/92 06TCQL1 KNM2016-D1.1

2006110012 Phạm Duy Thuận 04/02/95 06TCQL1 KNM2016-D1.1

2006120030 Hồ Anh Trí 12/12/89 06TCYS1 KNM2016-D1.1

3007080039 Nghiêm Tuấn Anh 13/02/95 07CDDD1 KNM2016-D1.2

3007080064 Đặng Thị Khánh Hòa 18/08/96 07CDDD1 KNM2016-D1.2

3007080010 Đặng Nghĩa Nhân 07/07/96 07CDDD1 KNM2016-D1.2

3007080042 Võ Văn Phú 26/04/93 07CDDD1 KNM2016-D1.2

3007080071 Nguyễn Hữu Phước 13/05/95 07CDDD1 KNM2016-D1.2

3007080063 Nguyễn Thị Phương Quyên 06/01/96 07CDDD1 KNM2016-D1.2

3007080014 Hoàng Văn Sơn 23/10/96 07CDDD1 KNM2016-D1.2

3007080031 Lâm Hoài Thanh 04/02/96 07CDDD1 KNM2016-D1.2

3007080054 Tống Thị Thúy 10/01/96 07CDDD1 KNM2016-D1.2

3007080069 Nguyễn Ngọc Trinh 09/02/95 07CDDD1 KNM2016-D1.2

3007080061 Nguyễn Thị Tú Tuyền 14/10/96 07CDDD1 KNM2016-D1.2

3007080072 Võ Thị Thúy Vân 01/01/96 07CDDD1 KNM2016-D1.2

3007090057 Nguyễn Mạnh Cường 13/03/96 07CDDS1 KNM2016-D1.5

3007090001 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12/02/96 07CDDS1 KNM2016-D1.5

3007090125 Nguyễn Thị Bích Hiên 19/07/96 07CDDS2 KNM2016-D1.3

3007090160 Nguyễn Ngọc Thảo Hiền 19/06/95 07CDDS2 KNM2016-D1.3

3007090098 Nguyễn Thị Kim Ngọc 04/05/96 07CDDS2 KNM2016-D1.4

3007090104 Nguyễn Thành Quang 11/04/96 07CDDS2 KNM2016-D1.4

3007090132 Tạ Minh Trang 12/06/95 07CDDS2 KNM2016-D1.3

3007090168 Dương Ngô Minh Tuyền 04/01/96 07CDDS2 KNM2016-D1.3

3007090216 Trần Như Bình 18/11/95 07CDDS3 KNM2016-D1.1

3007090200 Nguyễn Thị Thùy Dung 02/11/96 07CDDS3 KNM2016-D1.1

3007090257 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/11/96 07CDDS3 KNM2016-D1.1

3007090251 Hồ Thị Mỹ Duyên 08/06/96 07CDDS3 KNM2016-D1.1

3007090183 Nguyễn Văn Giàu 02/07/96 07CDDS3 KNM2016-D1.1

3007090193 Lê Thị Hằng 26/05/94 07CDDS3 KNM2016-D1.1

3007090186 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 07/08/95 07CDDS3 KNM2016-D1.1

3007090189 Nguyễn Ngọc Minh Khoa 24/06/95 07CDDS3 KNM2016-D1.1

3007090250 Thiều Ngọc Bảo Linh 08/11/96 07CDDS3 KNM2016-D1.1

3007090190 Nguyễn Thị Kim Thanh 02/12/96 07CDDS3 KNM2016-D1.1

3007090314 Phạm Vũ Quỳnh Giao 19/02/95 07CDDS4 KNM2016-D1.3

3007090332 Nguyễn Trọng Nhân 04/11/95 07CDDS4 KNM2016-D1.3

3007090331 Lê Hữu Phước 02/11/96 07CDDS4 KNM2016-D1.3

3007090188 Nguyễn Mạnh Tường Quân 30/03/96 07CDDS4 KNM2016-D1.3

3007090321 Trần Thị Phương Thảo 25/01/95 07CDDS4 KNM2016-D1.3

3007090343 Bùi Minh Thiện 07CDDS4 KNM2016-D1.3

3007030038 Tô Thị Thúy Anh 07CDKT1 KNM2016-D1.3

3007030022 Đỗ Thị Thu Mai 18/10/96 07CDKT1 KNM2016-D1.3
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3007030014 Nguyễn Ngọc Anh Thư 19/11/96 07CDKT1 KNM2016-D1.3

3007030012 Bùi Thị Quỳnh Trang 28/10/96 07CDKT1 KNM2016-D1.3

3007100008 Nguyễn Thùy Dương 18/12/96 07CDPL1 KNM2016-D1.5

3007100045 Lê Thị Tuyết Hân 25/08/94 07CDPL1 KNM2016-D1.5

3007100025 Nguyễn Thị Diểm Phúc 30/01/96 07CDPL1 KNM2016-D1.5

3007100052 Bá Thị Tâm 01/01/95 07CDPL1 KNM2016-D1.5

3007100042 Nguyễn Thùy Phương Thảo 17/05/96 07CDPL1 KNM2016-D1.5

3007100051 Tống Thị Tho 15/08/95 07CDPL1 KNM2016-D1.5

3007100001 Đinh Huỳnh Thanh Thùy 03/11/96 07CDPL1 KNM2016-D1.5

3007100031 Lê Vũ Thục Trinh 19/07/96 07CDPL1 KNM2016-D1.5

3007070027 Võ Phương Ngọc Diễm 10/10/94 07CDQL1 KNM2016-D1.2

3007070040 Lê Hoàng Nguyệt Dương 16/08/96 07CDQL1 KNM2016-D1.2

3007070024 Nguyễn Hữu Hiển 09/09/95 07CDQL1 KNM2016-D1.2

3007070004 Phan Thị Kim Huệ 15/08/95 07CDQL1 KNM2016-D1.2

3007070013 Lê Thiện Nghĩa 15/05/95 07CDQL1 KNM2016-D1.2

3007070038 Trần Hữu Pháp 19/12/95 07CDQL1 KNM2016-D1.2

3007070010 Phạm Quốc Phong 20/07/96 07CDQL1 KNM2016-D1.2

3007070034 Trần Hoàng Sơn 04/01/95 07CDQL1 KNM2016-D1.2

3007070036 Phạm Công Thuận 04/03/96 07CDQL1 KNM2016-D1.2

3007070044 Lê Quang Tiến 04/05/93 07CDQL1 KNM2016-D1.2

3007070029 Nguyễn Thanh Tuấn 25/04/96 07CDQL1 KNM2016-D1.2

3007070049 Cao Thị Ngọc Anh 24/11/96 07CDQL2 KNM2016-D1.2

3007070050 Đặng Thị Diễm 03/03/95 07CDQL2 KNM2016-D1.2

3007070056 Trần Quốc Huy 12/06/96 07CDQL2 KNM2016-D1.2

3007040020 Nguyễn Võ Quỳnh Bảo 17/02/94 07CDQT1 KNM2016-D1.4

3007040003 Phan Thị Hồng Hà 27/10/96 07CDQT1 KNM2016-D1.4

3007040028 Đặng Thị Ngọc Huyền 07CDQT1 KNM2016-D1.4

3007040014 Trần Thị Thu Thảo 22/03/93 07CDQT1 KNM2016-D1.4

3007040018 Lê Thị Minh Tuyết 02/10/96 07CDQT1 KNM2016-D1.4

2007080046 Nguyễn Nam Tính 01/02/94 07TCDS1 KNM2016-D1.3

2007080009 Trần Thế Vĩnh 07/07/89 07TCDS1 KNM2016-D1.3

2007120010 Hoàng Việt Anh 22/03/94 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120001 Phạm Võ Kỳ Anh 27/09/95 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120038 Hoàng Ngọc Chi 18/02/96 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120013 Đào Xuân Chí Công 03/10/96 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120034 Đỗ Chí Cường 11/08/95 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120015 Điểu Doay 20/12/95 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120042 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120016 Điểu Đuyên 18/06/95 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120036 Trương Đình Hoài 01/05/90 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120009 Trần Thị ánh Hồng 22/10/96 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120032 Lê Da Huy 12/09/95 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120035 Hoàng Thế Lực 17/10/86 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120039 Trần Hoài Nam 06/12/96 07TCYS1 KNM2016-D1.4
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2007120014 Hoàng Thị Ngọc 16/01/96 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120004 Bùi Thị Yến Nhi 30/01/96 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120005 Đỗ Minh Quân 16/04/96 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120020 Trương Ngọc Quang 10/12/95 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120037 Thị Siêu 18/08/96 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120003 Trần Duy Tài 14/09/95 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120027 Lưu Tuấn Thanh 20/05/92 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120026 Hoàng Văn Thống 15/03/96 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120030 Nguyễn Thị Minh Thư 09/09/95 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120024 Phạm Thị Minh Thương 14/07/95 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120018 Lê Hữu Trí 29/09/96 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120022 Bùi Phan Hồng Trinh 16/06/96 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120012 Nguyễn Phương Uyên 14/09/96 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2007120021 Tạ Minh Vương 20/01/96 07TCYS1 KNM2016-D1.4

2107120001 Nguyễn Thị Phương Duyên 15/07/96 07TCYS2 KNM2016-D1.4

2107120002 Trần Thị Mỹ Tuyên 12/12/96 07TCYS2 KNM2016-D1.4

3008080031 Hà Minh ánh 02/10/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080036 Nguyễn Thị Thùy Dương 14/03/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080054 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 15/06/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080051 Phạm Thị Phú Hoài 09/08/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080006 Lê Thị Phượng Liên 02/07/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080005 Nguyễn Thị ánh Mai 25/09/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080056 Mai Đức Mạnh 16/01/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080026 Lê Thị Hà Mi 20/10/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080013 Mạc Thị Minh 14/08/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080052 Phạm Thị Mỹ Nga 26/01/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080023 Đỗ Hồng Nhung 23/08/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080055 Nguyễn Thị Phương 21/01/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080044 Nguyễn Thị Liễu Quỳnh 12/11/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080033 Nguyễn Hồng Thơi 11/02/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080040 Hồ Thanh Thúy 06/09/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080011 Lương Thị Thủy 10/11/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080038 Lê Thị Bích Thủy 05/01/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080012 Võ Thị Thu Trâm 22/04/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080032 Trần Thị Huyền Trân 10/11/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080024 Dương Thị Thùy Trang 07/08/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080047 Phan Thị Mỹ Trang 14/03/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080020 Phạm Thị Quỳnh Trang 03/04/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080037 Lê Thị Thanh Trúc 01/09/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080015 Võ Thị Kiều Uyên 27/11/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080022 Phan Hàn Uyên 17/04/96 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080046 Lê Thị Bích Vân 08/07/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008080008 Hà Kim Xuyến 05/10/97 08CDDD1 KNM2016-D1.2

3008090023 Đàm Thị Lan Anh 12/04/94 08CDDS1 KNM2016-D1.3
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3008090024 Lê Nguyễn Thùy Đoan 19/04/90 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090006 Lê Phước Dũng 26/02/82 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090015 Võ Thị Mỹ Hằng 30/08/93 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090011 Phạm Thị Ngọc Hiền 12/10/77 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090003 Bùi Thị Hoa 02/10/87 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090022 Hồ Thị Tuyết Hồng 14/07/87 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090033 Hoàng Thị Huyền 04/04/88 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090030 Hoàng Trung Kiên 09/06/84 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090010 Lê Thị Kim Liên 04/10/94 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090002 Tô Hồng Nga 31/08/82 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090017 Hoàng Thị Thu Nga 04/05/87 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090004 Trần Thị Kim Ngân 11/10/94 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090326 Nguyễn Thị Huyền Nhân 24/12/87 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090027 Nguyễn Thị Hồng Phượng 21/07/93 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090005 Phạm Thị Thu Sen 25/02/87 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090026 Võ Thị Kim Thành 27/02/94 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090029 Nguyễn Thị Thu Thảo 05/01/94 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090028 Phạm Thị Ngọc Thương 23/06/93 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090019 Huỳnh Văn Trí 28/03/93 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090021 Trần Anh Tú 23/08/82 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090020 Đỗ Văn Tư 15/05/94 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090031 Nguyễn Thị Tuyết 18/06/92 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090014 Nguyễn Thị My Uyên 08/11/92 08CDDS1 KNM2016-D1.3

3008090087 Nguyễn Hải Đăng 21/11/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090085 Tạ Trúc Đào 16/03/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090102 Nguyễn Thùy Diễm 08/05/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090066 Định Thị Mỹ Dung 01/12/96 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090068 Nguyễn Thị Bình Giang 16/09/96 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090089 Đinh Nguyễn Trường Giang 26/01/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090043 Đặng Thị Như Hiểu 22/09/95 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090091 Huỳnh Hòa 30/03/96 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090045 Phan Thanh Hưng 23/01/89 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090082 Võ Phương Huy 18/11/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090107 Hồ Đăng Khoa 28/02/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090065 Nguyễn Thị Ngọc Lan 18/12/96 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090064 Văn Phú Long 13/10/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090088 Huỳnh Thị Hồng Muội 18/14/96 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090041 Nguyễn Thị Nghĩa 12/01/96 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090101 Nguyễn Thị Nhàn 10/10/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090103 Trình Tấn Phát 09/07/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090055 Ngô Thị Phương 16/04/96 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090100 Nguyễn Lâm Đại Tài 30/06/96 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090077 Nguyễn Thị Mỹ Tân 12/04/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090095 Nguyễn Thị Duyên Thảo 09/08/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5
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3008090042 Trần Thị Hương Thảo 19/10/96 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090067 Võ Trung Thiện 27/12/95 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090084 Đoàn Ngọc Thoa 26/12/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090052 Phan Thị Minh Thư 22/02/96 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090060 Nguyễn Thị ái Tiên 15/05/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090058 Nguyễn Thị Mộng Trân 16/01/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090070 Đinh Thị Thùy Trang 08/11/96 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090056 Trần Tuyết Trinh 14/12/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090069 Phạm Ngọc Trinh 23/04/96 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090053 Nguyễn Thị Thùy Trinh 24/05/96 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090113 Nguyễn Thị Minh Tuyến 03/04/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090044 Lê Thụy Tường Vy 11/12/95 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090062 Lê Thị Hải Yến 25/04/97 08CDDS2 KNM2016-D1.5

3008090153 Lê Quốc Mỹ Anh 15/08/95 08CDDS3 KNM2016-D1.5

3008090142 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 02/03/92 08CDDS3 KNM2016-D1.5

3008090162 Lã Thị Lan 10/04/90 08CDDS3 KNM2016-D1.5

3008090150 Võ Thị Trúc Ly 27/04/97 08CDDS3 KNM2016-D1.5

3008090176 Nguyễn Thị Ngọc Mai 16/11/97 08CDDS3 KNM2016-D1.5

3008090160 Lê Thị Thùy Mỵ 12/06/97 08CDDS3 KNM2016-D1.5

3008090177 Nguyễn Thị Kiều Thy 19/05/97 08CDDS3 KNM2016-D1.5

3008090144 Võ Thị Thiên Trang 14/01/95 08CDDS3 KNM2016-D1.5

3008090132 Dương Thị Tường Vy 20/12/97 08CDDS3 KNM2016-D1.5

3008090123 Nguyễn Thị Yến 10/02/97 08CDDS3 KNM2016-D1.5

3008090187 Mai Kim Yến 31/05/97 08CDDS3 KNM2016-D1.5

3008090230 Nguyễn Ngọc Băng Châu 30/03/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090303 Trịnh Xuân Cương 26/03/96 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090222 Nguyễn Quang Định 02/08/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090250 Nguyễn Duy Khánh 02/09/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090245 Trần Thị Ngọc Linh 15/06/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090208 Phạm Thị Phương 06/04/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090244 Vũ Thị Trúc Phương 26/04/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090199 Lê Mai Quỳnh 30/12/96 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090209 Đỗ Như Quỳnh 07/01/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090204 Nguyễn Thị Đức Tài 21/05/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090232 Võ Thị Hoài Thương 11/11/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090228 Lê Thị Thanh Thúy 10/09/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090240 Huỳnh Ngọc Trâm 01/10/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090218 Trần Thị Bích Trâm 04/06/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090242 Trần Thị Bảo Trâm 30/09/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090191 Lê Thị Thanh Trúc 07/08/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090203 Nguyễn Hoàng Phương Tuyền 04/09/97 08CDDS4 KNM2016-D1.4

3008090276 Nguyễn Thị Linh 15/01/97 08CDDS5 KNM2016-D1.3

3008090347 Lê Thị Ngoan 08CDDS5 KNM2016-D1.3

3008090281 Nguyễn Thị Hồng Nhị 20/08/97 08CDDS5 KNM2016-D1.3



MSSV HỌ TÊN Ngày sinh Lớp Lớp KNM Học lại

3008090278 Bùi Nguyệt Tố Như 20/03/97 08CDDS5 KNM2016-D1.3

3008090286 Đặng Thị Phượng 19/07/97 08CDDS5 KNM2016-D1.3

3008090344 Trần Thị Thư 05/05/97 08CDDS5 KNM2016-D1.3

3008090280 Từ Bích Thúy 17/08/97 08CDDS5 KNM2016-D1.3

3008070006 Phạm Thị Thảo Bông 23/09/97 08CDQL1 KNM2016-D1.3

3008070033 Dương Thị Thu Hà 15/09/97 08CDQL1 KNM2016-D1.3

3008070032 Nguyễn Thị Trúc Phương 10/02/97 08CDQL1 KNM2016-D1.3

3008070009 Cao Ngọc Phương Trang 06/12/97 08CDQL1 KNM2016-D1.3

3008070013 Lê Xuân Trúc 22/07/97 08CDQL1 KNM2016-D1.3

3008040004 Nguyễn Thanh Nhã 01/05/97 08CDQT1 KNM2016-D1.3


